
MÔN: TOÁN – LỚP 2 – Tiết 162
BÀI : ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 (TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Viết số theo cấu tạo thập của số, viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

- Khái quát cách đọc viết số trong phạm vi 1000.

- Tia số.

- Ước lượng theo nhóm chục.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên:  Bảng phụ, hình vẽ cho bài 7 (ước lượng)
2. Học sinh: 
Sách học sinh, vở bài tập; bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG 
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	5’
	A. KHỞI ĐỘNG

Trò chơi: Ô cửa bí mật

- GV tổ chức cho HS chơi trò ô cửa bí mật HS  có thể chọn 1 trong 4 ô gồm trong đó có 2 ô phép tính: 789 – 453 và 234 + 412, 1 ô phần thưởng và 1 ô thử thách hát bài hát em thích.

- HS tham gia trò chơi.

- Nhận xét, tuyên dương.

* Giới thiệu bài học mới: Ôn tập các số trong phạm vi 1000
	- HS lắng nghe

- HS tham gia trò chơi

- HS lắng nghe



	25’
	B. LUYỆN TẬP
Bài 1: Làm theo mẫu
- GV hướng dẫn phân tích mẫu bắng cách quan sát các nhóm và đếm trên các trục trăm, chục, đơn vị  có bao nhiêu sẽ ứng với giá trị chúng và viết thành tổng trăm, chục, đơn vị tương ứng.
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm đôi để làm 4 bài còn lại và nêu kết quả tìm được trước lớp.

- GV gọi HS nhận xét, GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: Đọc viết số
- GV có thể HS làm nhóm đôi, 1 bạn đọc số thì bạn còn lại viết số vào bảng con và ngược lại.
- Sửa bài, GV gọi vài nhóm trình bày, khuyến khích HS thao tác giống như khi thực hiện trong nhóm cho cả lớp quan sát. 

- GV kiểm trả lớp BT 2

 Bài 3: Số
- Gọi HS xác định yêu cầu BT 3

- GV cho HS thực hiện cá nhân, rồi trình bày kết quả.

- GV gọi HS nhận xét, GV nhận xét

- Khi sửa bài, khuyến khích HS giải thích tại sao điền số đó (chủ yếu là quy luật dãy số thêm bớt bao nhiêu đơn vị: 1, 2, 5, 10).

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS quan sát

- HS thực hiện và kết quả:

a) 5 trăm 2 chục 8 đơn vị

    528 = 500 + 20 + 8

b) 1 trăm 6 chục 2 đơn vị

     162 = 100 + 60 + 2

c) 2 trăm 3 đơn vị

    203 = 200 + 3

d) 4 trăm 5 chục

    450 = 400 +50

- HS nhận xét, nghe GV nhận xét.

- HS thảo luận

- HS trình bày trước lớp

- HS giơ tay

- HS đọc BT 3

- HS viết vào nháp các số cần điền trong tia số lần lượt là:
a) 346; 348; 349

b) 270; 272; 278

c) 560; 565; 585

d) 940; 950; 980

- HS lắng nghe



	5’
	C. HOẠT ĐỘNG TIẾP NỐI
- GV đọc một trăm bốn mươi mốt, ba trăm linh tư, sáu trăm mười lăm, hai trăm mười để HS viết số vào bảng con.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Dặn dò HS về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài tiếp theo.

- Nhận xét tiết học.
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe

- HS thực hiện




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
MÔN: TOÁN – LỚP 2 – Tiết 163
CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP CUỐI NĂM

TUẦN: 33
BÀI : ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 (TIẾT 2)                     

( Sách Chân trời sáng tạo – SGK trang 99, 100, 101)

Thời gian thực hiện  …3../5/2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Viết số theo cấu tạo thập của số, viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

- Khái quát cách đọc viết số trong phạm vi 1000.

- Tia số.

- Ước lượng theo nhóm chục.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Laptop, ti vi, bảng phụ, hình vẽ cho bài 7 (ước lượng)
2. Học sinh: 
Sách học sinh, vở bài tập; bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC:

	TG 
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’
	A. KHỞI ĐỘNG

- Ổn định lớp
	-HS tham gia hát

	25’
	B. LUYỆN TẬP
Bài 4: Tìm số hạc giấy của mỗi lớp

- GV cho HS đọc đề và xác định yêu cầu BT
- GV tổ chức cho HS: Tìm hiểu, nhận biết: dựa vào đề bài mà tìm

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi, tìm kết quả

- GV cho HS trình bày, Bạn nhận xét.

Khi sửa bài, GV lưu ý HS đọc kĩ nội dung đề bài cho.
Bài 5: Điền >,<, =
- GV cho HS đọc yêu cầu xác định BT5

- GV cho HS thảo luận nhóm.

- GV chiếu nội dung BT, yêu cầu đại diện nhóm lên thực hiện.

- GV gọi các nhóm khác nhận xét

Bài 6: Đổi chỗ 2 hình để sắp xếp số thứ tự

- GV gọi HS đọc đề BT

- HS thảo luận nhóm đôi xác định vị trí của hình sao cho đúng yêu cầu bài tập

- GV cho HS trình bày kết quả, Sửa bài: GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày (có giải thích cách làm)

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 7: Ước lượng

- GV gọi HS đọc đề BT 7

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi trong 2’. Ghi kết quả ước lượng số quả dâu vào bảng con
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- GV cho HS nhận xét, khuyến khích trình bày cách làm. GV chốt cách làm đếm theo nhóm, có 11 nhóm mỗi nhóm 1 chục vậy có 110 quả dâu

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS xác định yêu cầu BT.

- HS thảo luận

2A: 90; 2B: 95; 2c: 109; 2D: 111

- HS nhận xét.

- HS xác định yêu cầu BT

- HS thảo luạn nhóm

- HS trình bày

- HS đọc đề bài tập

- HS thực hiện trong nhóm và chia sẻ kết quả với bạn.

a) Từ lớn đến bé: đổi chỗ 614 với 575

b) Từ bé đến lớn: đổi chỗ 419 với 407

- HS đọc đề BT 7

- HS giơ bảng kết quả

- HS theo dõi nhận xét.

	5’
	C. CỦNG CỐ, NỐI TIẾP
- GV đọc một trăm bốn mươi mốt, ba trăm linh tư, sáu trăm mười lăm, hai trăm mười để HS viết số vào bảng con.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Dặn dò HS về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài tiếp theo.

- Nhận xét tiết học.
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe

- HS thực hiện




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
MÔN: TOÁN – Tiết 164
CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP CUỐI NĂM

TUẦN 33 – BÀI 85: ÔN TẬP PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ  - TIẾT 1
Thời gian thực hiện  …3../5/2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Giao tiếp toán học: Ồn tập về số và phép tính 

- Tư duy và lập luận toán học: Tính nhẩm. Thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 1000. Vận dụng mối liên hệ cộng, trừ để tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ.
- Vận dụng mối liên hệ cộng, trừ để tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ. Giải toán và dựa vào tóm tắt để giải bài toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: 

- Sách Toán lớp 2 tập 2; bộ thiết bị dạy toán; hình vẽ, bản đồ Đất nước em…

2. Học sinh: 

- Sách học sinh tập 2, vở bài tập; bộ thiết bị học toán; bảng con; …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC:

TIẾT 1

	TG 
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động của HS

	5’
	A. KHỞI ĐỘNG

- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: Ai nhanh, ai đúng.

+ GV ghi lên bảng từng phép tính cộng, trừ. Trong thời gian 30 giây GV lắc chuông cả lớp giơ bảng, đội nào nhanh và đúng kết quả thì thắng.

- Nhận xét, tuyên dương.

→ Giới thiệu bài học mới: Ôn tập phép cộng và phép trừ


	- HS tham gia chơi.
+ Lớp chia 2 đội A và B thực hiện 4 phép tính.

	25’
	B/ LUYỆN TẬP

Bài 1: Quan sát hình vẽ sau và tính.

- GV gọi HS nêu yêu cầu BT 1

- Yêu cầu HS quan sát, tìm hiểu bài, xác định cái đã cho:
+ Hình A có bao nhiêu bút chì? (đếm thêm chục, đếm tiếp số bút lẻ).
+ Hình В có bao nhiêu bút chì? (đếm thêm chục, đếm tiếp số bút lẻ).
+ Bài toán yêu cầu gì? 
- Gọi đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày phép tính và giải thích cách làm.
- Lưu ý HS, tìm hiệu hai số cũng chính là tìm xem hai số hơn kém bao nhiêu.
- Nhận xét phần trình bày của HS.
Bài 2: Tính nhẩm

- GV gọi HS nêu yêu cầu BT 2

- Giáo viên giao nhiệm vụ cho HS thực hiện nhóm đôi.

- Nhận xét, sửa bài, GV giúp HS hệ thống lại cách cộng, trừ nhẩm các số tròn trăm, tròn chục: coi chục, trăm là đơn vị đếm.
Ví dụ: 80 + 20
8 chục + 2 chục = 10 chục 
80 + 20= 100.
Bài 3: Đặt tính rồi tính.

- GV gọi HS nêu yêu cầu BT 3

- Cho HS thực hiện cá nhân.

- GV hệ thống hoá:
+ Nêu cách đặt tính
+ Nêu cách tính 
+ Nếu có nhớ thì sao
- Giới thiệu cách kiểm tra kết quả: dùng mối quan hệ cộng, trừ; riêng đối với phép cộng, có thể dùng thêm tính chất giao hoán để kiểm tra.
- Nhận xét, điều chỉnh phần trình bày của HS.

Bài 4: Tìm xe cho các bạn

- GV gọi HS nêu yêu cầu BT 4

- Cho HS thảo luận nhóm đôi để chọn vé xe.
- GV viết các phép tính ra bảng con, cho HS thực hiện phép tính để tìm đúng xe cho các bạn.
- Gọi đại diện các nhóm nêu kết quả và tìm xe cho các bạn.

- Nhận xét.

* Liên hệ giáo dục HS lịch sự khi tham gia lưu thông bằng các phương tiện giao thông công cộng (lên đúng xe, ngồi đúng chỗ, trên xe không ồn ào, không xả rác,...).
	- 1 HS nêu

- HS thực hiện nhóm đôi quan sát hình ảnh SGK và xác định.

+ 64 bút chì

+ 55 bút chì
+ Tính

a) Tổng số bút chì ở hình A và hình B.
b) Hiệu số bút chì ở hình A và hình B.
- 2 HS trình bày 

64

+

55

=

119

64

-

55

=

9

- HS nêu: Tính nhẩm

- HS thực hiện nhóm đôi. Đọc phép tính và nói kết quả cho bạn nghe
- HS nghe và nêu nhẩm một vài phép tính theo ví dụ.

- HS xác định: Đặt tính rồi tính.

- HS làm bảng con

- HS nêu 

+ Đặt số theo cột dọc sao cho thẳng cột

+ Tính từ phải sang trái

+ Nếu có nhớ phải thêm số nhớ vào cột liền kề.

- HS nêu: Tìm xe cho các bạn

- HS hoạt động nhóm đôi.

- Thực hiện phép tính cộng để tìm xe, vé có tổng là 555 hay 888 để lên đúng xe.
324 + 231 = 555
637 + 251 = 888
221 + 334 = 555
251 + 637 = 888
Vậy bạn Hổ, Sư Tử lên xe 555, bạn Heo, Gấu trúc lên xe 888




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
MÔN: TOÁN – Tiết 165
CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP CUỐI NĂM

TUẦN 33 – BÀI 85: ÔN TẬP PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ  - TIẾT 2
Thời gian thực hiện  …4../5/2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Giao tiếp toán học: Ồn tập về số và phép tính 

- Tư duy và lập luận toán học: Tính nhẩm. Thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 1000. Vận dụng mối liên hệ cộng, trừ để tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ.
- Vận dụng mối liên hệ cộng, trừ để tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ. Giải toán và dựa vào tóm tắt để giải bài toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: 

- Sách Toán lớp 2 tập 2; bộ thiết bị dạy toán; hình vẽ, bản đồ Đất nước em…

2. Học sinh: 

- Sách học sinh tập 2, vở bài tập; bộ thiết bị học toán; bảng con; …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC:

TIẾT 2

	TG 
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động của HS

	5’
	A. KHỞI ĐỘNG

- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: Chuyền gấu.

+ GV cho cả lớp hát và chuyền gấu bông, khi GV bấm chuông ra hiệu lớp dừng hát thì gấu bông trên tay bạn nào thì bạn đó đứng lên thực hiện phép tính GV ghi trên bảng. 

- Nhận xét, tuyên dương.

→ Giới thiệu bài học mới: Ôn tập phép cộng và phép trừ (tt)
	- HS tham gia chơi.
- Lớp hát, chuyền gấu và thực hiện các phép tính của GV.

	25’
	B/ LUYỆN TẬP

Bài 5: Mỗi con vật che số nào?

- GV gọi HS nêu yêu cầu BT 5

- Yêu cầu HS tìm hiểu bài, nhận biết yêu cầu: tìm số bị che đi ở mỗi phép tính
- HD HS dựa vào mối liên hệ cộng, trừ hoặc sơ đồ tách - gộp số để tìm thành phần chưa biết của phép tính.
- Gọi HS trình bày, khuyến khích HS gọi tên các thành phần trong phép cộng (phép trừ) rồi nói cách làm.
* GV giúp HS hệ thống lại cách tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ bằng cách vận dụng mối liên hệ cộng, trừ hoặc sơ đồ tách - gộp số.
- Nhận xét phần trình bày của HS.
Bài 6:

- GV gọi HS nêu yêu cầu BT 6

+ Yêu cầu của bài là gì? 
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+ Tìm thế nào?
 80 gồm 50 và 30
    30 + 50 = 80
    80 - 50 = 30
    50 + 30 = 80
    80 - 30 = 50
[image: image2.png]



- Cho HS làm bài theo nhóm đôi.
- Gọi ĐD nhóm trình bày
- Nhận xét, sửa bài, khuyến khích HS giải thích cách làm (tại sao chọn số đó?).
* Giúp HS 
hệ thống lại cách tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ (dựa vào mối liên hệ cộng, trừ hoặc 
sơ đồ tách - gộp số).
Bài 7: Số?

- GV gọi HS nêu yêu cầu BT 7

+ Yêu cầu của bài là gì? 
+ Tìm thế nào?
[image: image3.png]



Mầu:

36 + 42 + 12 = 90 
90 – 42 – 12 = 36 
90 – 12 – 36  = 42 
90 – 36 – 42 = 12
- Cho HS làm bài theo nhóm đôi.
[image: image4.png]@ '@





- Nhận xét, điều chỉnh phần trình bày của HS.

+ Tại sao chọn số đó?
* GV: vận dụng mối liên hệ cộng, trừ hay sơ đồ tách - gộp số, giúp HS hệ thống lại cách tìm tổng hay tìm số hạng.
	- HS nêu: Mỗi con vật che số nào?

- HS thực hiện nhóm đôi

- Nhóm đôi làm bài, thử lại rồi chia sẻ với bạn.
- ĐD HS trình bày
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300 + 400 = 700

70 + 60 = 130
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700 – 300 = 400

130 – 70 = 60

- HS nêu: Mỗi bông hoa che số nào?

+ Tìm số bị che
a) 35 + 55 = 90

    35 + 25 = 60

    25 + 55 = 80

b) 14 + 23 = 37

    14 + 33 = 47

    33 + 23 = 56

c) 40 + 30 = 70

    100 - 40 = 60

    70 - 30 = 40

(100 - 60 = 40)

d) 12 - 7 = 5

    5 + 8 = 13

    8 + 7 = 15

- HS làm nhóm đôi
- HS trình bày, giải thích vì sao chọn số đó
+ Tìm số hạng

+ Tìm số trừ

+ Tìm số bị trừ

- HS nêu: Số?

+ Tìm số

a) 14 + 23 + 80 = 117

……………………….

b) 70 – 57 – 13 = 0

……………………….

- HS làm bài theo nhóm đôi và kiểm tra kết quả
- Trình bày bài làm

+ Nêu cách tìm tổng, tìm số hạng

	5’
	C. CỦNG CỐ, NỐI TIẾP
*Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống kiến thức vừa luyện tập.
*Phương pháp: Đàm thoại, vấn đáp.

*Hình thức: Trao đổi với bạn 

- Hỏi lại nội dung luyện tập trong tiết học.
	- Học sinh trả lời


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI – Tiết 65
BÀI 28: PHÒNG TRÁNH RỦI RO THIÊN TAI (tiết 2)
Thời gian thực hiện  …2../5/2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· HS nêu và luyện tập được một số cách ứng phó, giảm nhẹ rủi ro khi bão, lũ, lụt xảy ra.

· Chia sẻ với mọi người xung quanh và cùng thực hiện phòng tránh rủi ro khi có bão, lũ, lụt.

- HS có ý thức và trách nhiệm tham gia vào công tác ứng phó thiên tai. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, SGV.

· Một số tranh, ảnh về thiên tai, mưa, bão, gió lốc, ngập, lụt.

· Một số đồ dùng, dụng cụ cần thiết khi đi sơ tán. 

· Máy tính, máy chiếu (nếu có).

2. Đối với học sinh
· SGK. Vở bài tập.

· Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Tiết 2:
A. HOẠT DỘNG KHỞI ĐỘNG: 
- GV gọi một số HS lên bảng nhắc lại những rủi ro, thiệt hại có thể xảy ra do bão, lũ, lụt.

- GV nhận xét, dẫn dắt HS vào tiết 2 của bài học.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Những việc cần làm để hạn chế rủi ro, thiệt hại do bão, lũ, lụt. 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS quan sát hình 9, 10, 11, 12 trang 116 trong sgk.

- GV chia nhóm HS và yêu cầu mỗi nhóm thảo luận  trả lời câu hỏi để giải thích việc làm của mọi người trong mỗi hình và cho biết những việc làm này có lợi ích gì?

Câu 1: Thời tiết hình  9 như thế nào? Mọi người trong gia đình đang làm gì? 

Câu 2: Theo em, thiên tai gì đang xảy ra ở hình 9? Việc làm của mọi người trong hình có tác dụng gì?

Câu 3: Các chú công nhân ở hình 11 đang làm gì? Việc làm này để đề phòng chuyện gì? 

Câu 4: Tại sao chú công nhân phải tỉa bớt cành cây ở hình 12? Việc làm này để đề phòng chuyện gì? 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS quan sát tranh và thực hiện yêu cầu.

- GV theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV gọi HS đại diện đứng dậy trả lời.

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

 ( Mọi người cần thực hiện những việc làm cần thiết để giảm nhẹ các rủi ro, thiệt hại có thể xảy ra bởi thiên tai, bão, lũ, lụt. 


Hoạt động 2: Việc cần làm trước, trong và sau khi có thiên tai.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS ghép nhóm đôi.

- GV yêu cầu các cặp HS hỏi và trả lời nhanh các câu hỏi:

Gia đình và bạn cần làm gì: 

a. Khi nghe tin sắp có bão, lũ, lụt?

b. Khi bão, lũ, lụt đang xảy ra.

c. Khi bão, lũ, lụt đã qua đi.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc câu hỏi và thực hiện yêu cầu.

GV theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời cặp HS phát biểu ý kiến

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

( Chúng ta cần thực hiện các việc làm phù hợp trước, trong và sau khi có bão, lũ, lụt. 


Hoạt động 3: Xác định những nơi trú ẩn an toàn ở địa phương khi có thiên tai.. 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV đặt câu hỏi về những lần bão lũ lụt đã từng xảy ra ở địa phương: 

 + Thời gian, địa điểm cụ thể. Thiệt hại về tài sản tính mạng con người như thế nào?

 + Những lần có xảy ra bão, lũ, lụt, các học sinh và gia đình có phải sơ tán không?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

HS thảo luận và thực hiện yêu cầu.

GV theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- HS đóng vai, xử lí tình huống

- HS và GV cùng nhau nhận xét.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

GV dặn dò HS cùng chia sẻ với bạn bè, người thân về những việc cần làm đề thê hiện sự yêu thương và quan tâm giữa các thế hệ trong gia đình.

Kết luận:

( Chúng ta cần biết những nơi an toàn và gần nnhaf nhất để có thể đến đó trú ẩn khi có bão, lũ, lụt.


Hoạt động 4: Trò chơi “ Bạn sẽ làm gì khi thiên tai xảy ra?”
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS quan sát hình 13 trang 117 trong sgk,  trả lời câu hỏi:

Câu 1: Bạn nữ đứng ở bàn đang hô to điều gì? Trên bàn có những vật dụng gì?

Câu 2: Các bạn đeo mũ giấy có chữ hoặc hình ghi gì trên đầu? Các bạn còn lại đang làm gì? 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

HS quan sát, trả lời câu hỏi, chia sẽ với bạn bên cạnh

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV gọi đại diện một vài HS chia sẻ

- HS và GV cùng lắng nghe và nhận xét

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

GV dẫn dắt HS để rút ra kết luận

( Để phòng trừ rủi ro khi thiên tai xảy ra em và gia đình cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn để an toàn chia sẻ thông tin với mọi người xung quanh để cùng thực hiện.

- Từ khóa của bài: RỦI RO - ỨNG PHÓ


C. CỦNG CỐ, NỐI TIẾP
- GV yêu cầu HS ôn tập các bài 26, 27, 28 của chủ đề, sưu tầm hình ảnh về các mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông, mùa khô, mùa mưa để chuẩn bị cho bài ÔN TẬP. 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI – Tiết 66
CHỦ ĐỀ: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI
BÀI 29: Ôn tập chủ để Trái Đất và bầu trời ( Tiết 1, SH-S, trang 118)
Thời gian thực hiện  …4../5/2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Ôn tập và củng cố lại cho HS các nội dung của chủ đề Trái Đất và bầu trời.

· Hình thành và phát triển năng lực vận dụng kiến thức của chủ đề để mặc trang phục phù hợp với thời tiết ở địa phương.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Sách Tự nhiên và Xã hội; bài hát, một số sơ đồ về các mùa của 2 miền Bắc và miền Nam, các tranh trong sách học sinh,…

2. Học sinh: SGK, VBT, hình ảnh sưu tầm về mùa: xuân, hè, thu, đông; mùa mưa; mùa khô.
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC:

1. Phương pháp dạy học: Đàm thoại, gợi mở - vấn đáp, trực quan, trò chơi, thí nghiệm, dự án, đóng vai, dạy học nêu vấn đề, kể chuyện, thảo luận nhóm, thực hành, điều tra đơn giản ….

2. Hình thức dạy học: Cá nhân, nhóm, lớp.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’
	A. KHỞI ĐỘNG

· GV tổ chức cho HS cùng hát bài “ Bốn mùa trong năm”.

· HS trả lời câu hỏi:

+ Trong bài hát có mấy mùa?

+ Em thấy có những hiện tượng thời tiết nào trong bài hát?

· GV mời 2 - 3 HS trả lời.

· GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học: “Ôn tập chủ để Trái Đất và bầu trời”.
	· HS trả lời câu hỏi:

- HS lắng nghe

	12’


	B.Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 1: Ôn tập về các mùa trong năm ở nước ta 
- GV chia nhóm và yêu cầu HS chia sẻ với nhau về nội dung các tranh, ảnh đã sưu tầm về các mùa trong năm. 

- GV tổ chức cho các nhóm trưng bày triển lãm tranh về các mùa trong năm.

- GV mời đại diện các nhóm trình bày về đặc điểm của 4 mùa đặc trưng của miền Bắc và đặc trưng 2 mùa của miền Nam.

· G V tổng kết và tuyên dưong các nhóm.
· GV đặt câu hỏi: Nơi các em đang sinh sống thuộc miền nào và có mấy mùa trong năm?

· GV và HS cùng nhận xét và rút ra kết luận.

· Kết luận: Ở nước ta, có những địa phưong có bốn mùa (mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông) trong năm và cũng có những địa phương chỉ có hai mùa (mùa khô và mùa mưa) trong năm.
	- HS chọn tranh, ảnh phù hợp và dán vào sơ đồ có sẵn (như sơ đồ gợi ý ở trang 118 trong SGK) để hoàn thành sản phẩm trang bày của nhóm.
- HS thực hiện.

- Đại diện nhóm trình bày

-Nhóm khác lắng nghe và nhận xét bổ sung ý kiến.

- HS lắng nghe

- HS trả lời.

- HS lắng nghe

	13’
	Hoạt động 2: Chọn trang phục phù họp theo mùa.
- Tổ chức trò chơi: Trình diễn trang phục theo mùa.
- GV chia các nhóm yêu cầu các nhóm lựa chọn và mặc đúng trang phục theo mùa, sau đó khi biểu diễn mỗi đại diện 1 nhóm sẽ lên biểu diễn theo tên gọi các mùa và các nhóm cùng quan sát, nhận xét.

- GV nhận xét sự chuẩn bị của các nhóm.

GV mời 2 đến 3 nhóm HS lên trước lớp nêu cách chọn trang phục theo mùa bất kì và nêu lí do chọn.

- GV nhận xét và cho HS xem đoạn phim Kỹ năng sống: TRANG PHỤC THEO MÙA.

· Kết luận: Chúng ta cần chọn trang phục phù họp theo mùa để bảo vệ sức khoẻ.
	- HS các nhóm thực hiện

- HS thực hiện

- HS theo dõi

	3’
	C. CỦNG CỐ, NỐI TIẾP
- GV  nhận xét tiết học và tuyên dương HS

- GV yêu cầu HS về nhà chuẩn bị:

+ Tranh vẽ hoặc ảnh chụp các hiện tượng thiên nhiên.
	Học sinh lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
Hoạt động trải nghiệm – Tiết 97
SINH HOẠT DƯỚI CỜ

THAM GIA HOẠT ĐỘNG KỂ CHUYỆN “ GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT”
(Tổng phụ trách Đội tổ chức, Giáo viên chủ nhiệm tham gia, hướng dẫn HS)

Thời gian thực hiện  2…../5/2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Chú ý, lắng nghe và tham gia tích cực các hoạt động chung của trường.

- Ghi nhớ những câu chuyện về việc làm tốt mà mình ấn tượng nhất để học hỏi và chia sẻ với mọi người xung quanh.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Một số câu chuyện kể về gương người tốt, việc tốt.

- Một số tiết mục văn nghệ của đội văn nghệ trường.
- Phần thưởng cho HS.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Nghi lễ:

- Ổn định tổ chức: Liên đội trưởng

- Nghi lễ chào cờ. Đội nghi lễ nhà trường thực hiện

2. Nhận xét công tác tuần:

- Liên đội trưởng sơ kết tuần, thông báo điểm trù và xếp hạng các lớp.

- Lớp trực tuần nhận xét hoạt động trong tuần của toàn trường, kế hoạch tuần tới.

- Nhận xét của Ban giám hiệu.

3. Sinh hoạt theo chủ đề:

- TPTĐ giới hiệu các tiết mục văn nghệ của đội văn nghệ trường.

- TPTĐ giới thiệu chủ đề sinh hoạt “KỂ CHUYỆN GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT”.

Câu hỏi giao lưu HS:

1. Em cần làm gì để trở thành tấm gương người tốt, việc tốt?

2. Em có thích trở thành tấm gương người tốt, việc tốt không? Vì sao?
3. Em thấy việc giúp đỡ mọi người xung quanh mang lại lợi ích gì cho bản thân?
4. Kể về một số việc làm tốt em đã làm?( giúp đỡ ba, mẹ, bạn bè,…)

5. Em hãy nêu tên một câu chuyện nói về gương người tốt, việc tốt?

- TPT nhận xét, khen thưởng câu trả lời đúng, hay của HS và phát động hoạt động theo góc của “Ngày hội đọc sách” (HS lắng nghe và chuẩn bị).

4. Giao nhiệm vụ:

- Nhắc học sinh ghi nhớ những câu chuyện về việc làm tốt mà mình ấn tượng nhất để học hỏi và chia sẻ với bạn bè và người thân trong gia đình.

- Nhắc nhở các lớp chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho tuần sau liên quan đến chủ đề: “Tham gia kỉ niệm sinh nhật Bác Hồ”


Hoạt động trải nghiệm – Tiết 98
SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ

CHIA SẺ VỀ NGHỀ NGHIỆP CỦA BỐ MẸ HOẶC NGƯỜI THÂN
Thời gian thực hiện  …3../5/2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
-Tìm hiểu được công việc của bố, mẹ hoặc người thân.
- Nêu được một số đức tính của bố, mẹ hoặc ngườỉ thân cố liên quan đến nghể nghiệp cùa họ.
- Thể hiện được sự trân trọng đối với nghề nghiệp của bố, mẹ, nguời thân.
- Kể được việc làm tốt với những người xung quanh.
* Lông ghép GDĐP: Chủ đề 7: Bánh tráng Đông Bình

Giới thiệu làng nghề bánh tráng Đông Bình.

Chia sẽ Quy trình làm ra bánh tráng: Nguyên liệu, các bước chế biến, an toàn vệ sinh thực phẩm
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Một số đồ dùng, dụng cụ liên quan đến các nghể: bác sĩ, bán hàng, lễ tân khách sạn, phục vụ bàn, phóng viên, GV, công an, ca sĩ;
- Một số bài thơ về nghề nghiệp được ỉn sẵn trên giấy A4, phẩn thưởng cho cuộc thi đọc thơ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	5’

25’


	A. KHỞI ĐỘNG

GV cho HS hát, vận động theo bài hát (Lớn lên em sẽ làm gì?)

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
* Hoạt động 1: Chia sẻ về nghề nghiệp của bố mẹ hoặc người thân
- GV yêu cầu HS đọc các bảng nói trong tranh ở nhiệm vụ 1, hoạt động 3 SGK Hoạt động trải nghiệm 2 trang 84 và trả lời câu hỏi: Công việc chính trong nghề nghiệp của bố mẹ các bạn trong tranh là gì?. GV mời một số HS trả lời câu hỏi trên.

- GV chia lóp thành các nhóm (mỗi nhóm 4-6 HS) và nêu nhiệm vụ như sau: Mỗi bạn trong nhóm lần lượt chia sẻ về kết quả cuộc phỏng vấn bố, mẹ hoặc người thân mà mình đã thực hiện trong tuần vừa qua với các bạn; sử dụng “Phiếu phỏng vấn nghề” để chia sẻ.

- GV dành thời gian cho HS chia sẻ trong nhóm và quan sát, hỗ trợ các nhóm khi cần thiết. GV yêu cầu mỗi nhóm sau khi nghe xong phần trình bày của từng bạn sẽ chọn ra một bạn để lên báo cảo kết quả trước lớp.

- GV tổ chức cho đại điện các nhóm lên chia sẻ trước lớp về “Phiếu phỏng vấn nghề” mà mình đã thực hiện với bố, mẹ hoặc người thân. GV cùng cả lớp nhận xét, khen ngợi, động viên các bạn báo cáo hay, đầy đủ.

- GV nhận xét chung về việc thực hiện nhiệm vụ phỏng vấn của cả lớp và nêu câu hỏi để trao đổi với HS cả lớp:

+ Em có cảm nhận như thế nào sau khi thực hiện cuộc phỏng vấn?
+ Em đã học được điều gì sau khi phỏng vấn bố, mẹ hoặc người thân?
- GV mời một số HS trả lời (chú ý không mời lại những HS đã lên trình bày về kết quả phỏng vấn ở phần trên) và tổng hợp, kết luận về những điều các em học được sau khi thực hiện cuộc phỏng vấn.
* GDĐP: Chủ đề 7: Bánh tráng Đông Bình

Giới thiệu làng nghề bánh tráng Đông Bình.

Chia sẽ Quy trình làm ra bánh tráng: Nguyên liệu, các bước chế biến, an toàn vệ sinh thực phẩm
*Hoạt động 2: Chia sẻ những đức tính liên quan đến nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân.

- GV mời HS đọc yêu cầu của nhiệm vụ 1, hoạt động 4 trong SGK Hoạt động trải nghiệm 2 trang 84 và quan sát tranh ở trang 84 - 85. Mỗi bức tranh mô tả một nghề và đức tính cần có trong nghề đó.  GV yêu cầu HS suy nghĩ: gọi tên nghề nghiệp trong từng bức tranh và đọc thầm đức tính được ghi ở dưới mỗi tranh.
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm đôi, thực hiện trò chơi sau: Dựa vào 6 bức tranh trong SGK, bạn thứ nhất nêu tên nghề và bạn thứ hai nói đức tính, cần có trong nghề nghiệp đó. GV nói với các em HS rằng các em có thể mở rộng thêm những đức tính khác trong nghề nghiệp mà em biết để thực hiện trò chơi.

- Tiếp theo, GV yêu cầu HS lựa chọn đức tính cần có trong nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân để chia sẻ với bạn.

- GV mời đại điện một số HS lên chia sẻ trước lớp về đức tính cần có trong nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân.

- GV khen ngợi và động viên những HS tự tin, trình bày rõ ràng và kết thúc chủ đề hoạt động.
	- HS hát, vận động theo bài hát.

- Mỗi nhóm( 4-6 HS)  trong nhóm lần lượt chia sẻ về kết quả cuộc phỏng vấn bố, mẹ hoặc người thân mà mình đã thực hiện trong tuần vừa qua với các bạn; sử dụng “Phiếu phỏng vấn nghề” để chia sẻ.

- HS trả lời câu hỏi và tổng hợp các câu trả lời để tổng kết hoạt động

- HS theo dõi

- HS TLN2 nói cho nhau nghe

- HS thực hành trên lớp

	5’
	C. CỦNG CỐ, NỐI TIẾP
- GV nhận xét, đánh giá chung. Nhắc nhở HS về nhà chuẩn bị những bài hát về nghề nghiệp để tham gia hoạt động trong tiết Sinh hoạt lớp tiếp theo.
	- HS nghe, ghi nhớ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM – Tiết 99

SINH HOẠT LỚP

HÁT VỀ CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP
Thời gian thực hiện  …4../5/2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
-Tìm hiểu được công việc của bố, mẹ hoặc người thân.
- Nêu được một số đức tính của bố, mẹ hoặc ngườỉ thân cố liên quan đến nghể nghiệp cùa họ.
- Thể hiện được sự trân trọng đối với nghề nghiệp của bố, mẹ, nguời thân.
- Kể được việc làm tốt với những người xung quanh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV chuẩn bị các ô chữ và câu hỏi phù hợp. Nội dung câu hỏi mô tả về nghề nghiệp 

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’
30’
	A. KHỞI ĐỘNG

GV cho HS hát, vận động theo bài hát (Lớn lên em sẽ làm gì?)

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

 Hoạt động 1: Trò chơi hát về chủ đề nghề nghiệp
- GV phổ biến luật chơi Luật chơi: 
GV chia lớp thảnh các nhóm (khoảng 5-6 nhóm) và nêu yêu cầu hoạt động: Mỗi nhóm sẽ hát một đoạn (hoặc cả bài hát) có nội dung nhắc đến một nghề nghiệp hoặc tên một nghề nghiệp nào đó, các nhóm lần lượt hát, nhóm hát sau không được hát lại bài của nhóm hát trước. Nhóm thứ nhất hát xong, nhóm thứ hai hát tiếp, sau một vòng sẽ quay lại nhóm thứ nhất, cứ như vậy cho đến khi không còn nhóm nào hát được nữa thi kết thúc hoạt động. Nhóm nào hát được nhiều lần nhất là nhóm thắng cuộc.

- GV tổ chức cho HS các nhóm hát liên khúc. 

- Kết thúc hoạt động GV nêu câu hỏi: Hãy kể tên những nghề nghiệp đã được nhẳc đển trong các bài hát vừa rồi?
? Qua trò chơi này, em có cảm nhận gì? 

- GV: trò chơi này được thực hiện với mục đích hết sức lành mạnh, thông qua đó giới thiệu cho các em một số ngành nghề nhằm tạo sự phong phú, đa dạng cho việc lựa chọn nghề trong tương lai.

 Hoạt động 2: Đánh giá phát triển:
* Mục tiêu: Giúp HS đánh giá được bản thân và các bạn trong các hoạt động học tập

* Cách tiến hành: GV gọi HS nhận xét bản thân, đánh giá bạn khi tham gia các hoạt động
	- HS hát, vận động theo bài hát.

- HS nối tiếp tham gia hát một đoạn (bài hát) có nội dung nhắc đến nghề nghiệp nào đó.( ví dụ: Cháu yêu cô chú công nhân, Bố em là phi công, Em làm bác sĩ,…)

- HS tham gia hát liên khúc.

- HS trả lời câu hỏi.

- HS lắng nghe và ghi nh
- HS lần lượt nhận xét




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
ĐẠO ĐỨC  - TIẾT 33

TUÂN THỦ QUY ĐỊNH NƠI CÔNG CỘNG

BÀI 15: THỰC HIỆN QUY ĐỊNH NƠI CÔNG CỘNG

 (tiết 4, sách học sinh, trang 67)
Thời gian thực hiện  …2../5/2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
-Nêu được một số quy định cân tuân thủ ở nơi công cộng;

-Nêu được vì sao phải tuân thủ quy định nơi công cộng;

-Đồng tình với những lời nói, hành vi tuân thủ quy định nơi công cộng; không đồng tình với những lời nói, hành vi vi phạm quy định nơi công cộng

-Thực hiện được các hành vi phù hợp để tuân thủ quy định nơi công cộng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: SGK Đạo đức2, màn hình - máy chiếu (nếu có điều kiện); nhạc và lời bài hát Em đi chơi thuyền; Tranh ảnh phóng to trong SGK Đạo đức 2, trang 65: 5 tranh; trang 66: 4 tranh; trang 67: tranh 1, 2 và 3; bộ tranh, video clip về tuân thủ quy định nơi công cộng.
2. Học sinh: SGK Đạo đức2, tranh/ảnh về cảnh đẹp thiên nhiên ở địa phương, bút màu, giấy, hồ dán,...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’
25’
	A. KHỞI ĐỘNG

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Kể lại câu chuyện về việc vi phạm quy định nơi công cộng mà em chứng kiên.
1. GV yêu cầu HS đọc yêu cầu 1 trong phần Vận dụng ở SGK, trang 67 và yêu cầu HS hoạt động theo nhóm đôi, kể lại một lần em chứng kiến người khác vi phạm quỵ định nơi công cộng và trả lời các câu hỏi sau:
· Người đó đã vi phạm cụ thể quy định gì, ở đâu?

· Tác hại của việc vi phạm đó là gì?

· Cảm nhận của em khi đó như thế nào?

· Nếu gặp lại tình huống tương tự, em sẽ làm gì?, v.v.

2. GV gọi một số HS chia sẻ và trả lời các câu hỏi theo yêu cầu.
3. GV nhận xét, tổng kết hoạt động.

	-Học sinh quan sát SGK trang 67

+Kể lại 1 lần em chứng kiến người khác quy định nơi công cộng. Nêu cảm nhận của em khi đó.

-Học sinh thảo luận cùng bạn bên cạnh, chia sẻ trước lớp.

-Học sinh khác, nhận xét, bổ sung.



	
	Hoạt động 2: Chia sẻ với các bạn về việc em thực hiện các quy định nơi công cộng 

1. GV yêu cẩu HS hoạt động theo nhóm đôi, chia sẻ với bạn về những việc em đã làm để thực hiện các quy định nơi công cộng hoặc nhắc nhở các bạn cùng thực hiện những quy định nơi công cộng theo gợi ý:
· Em đã thực hiện việc làm nào, ở đâu?

· Em cảm thấy như thế nào khi thực hiện các việc làm đó?

2. GV gọi 4 - 5 HS chia sẻ trước lớp về những việc làm tuân thủ quy định nơi công cộng.
4. GV nhận xét, tổng kết hoạt động.

	Học sinh chia sẻ với bạn về việc em thực hiện các quy định nơi công cộng.

-Học sinh thảo luận cùng bạn bên cạnh, chia sẻ trước lớp.

-Học sinh khác, nhận xét, bổ sung.



	
	Hoạt động 3: Nhắc nhở bạn cùng thực hiện những quy định nơi công cộng.

3. GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm đôi, chia sẻ với bạn về những việc em đã làm để thực hiện các quy định nơi công cộng hoặc nhắc nhở các bạn cùng thực hiện những quy định nơi công cộng theo gợi ý:
· Em đã thực hiện việc làm nào, ở đâu?

· Em cảm thấy như thế nào khi thực hiện các việc làm đó?

4. GV gọi 4 - 5 HS chia sẻ trước lớp về những việc làm tuân thủ quy định nơi công cộng.
5. GV nhận xét, tổng kết hoạt động.

	-HS hoạt động theo nhóm đôi, chia sẻ với bạn về những việc em đã làm để thực hiện các quy định nơi công cộng hoặc nhắc nhở các bạn cùng thực hiện những quy định nơi công cộng.

- Đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp.

-Học sinh khác, nhận xét, bổ sung.



	5’
	C. CỦNG CỐ, NỐI TIẾP
'

1. GV nêu các câu hỏi cho HS chia sẻ:
· Em hãy nêu cóc việc làm thể hiện sự tuân thủ quy định nơi công cộng.

· Vì sao chúng ta cần phải tuân thủ quy định nơi công cộng?

2. GV đọc nội dung phần Ghi nhớ, SGK Đạo đức2, trang 67 cho cả lớp nghe và cho cả lớp đọc đồng thanh bài thơ để ghi nhớ nội dung của bài học.
3. GV dặn dò HS về nhà tiếp tục rèn luyện, thực hiện các quy định nơi công cộng.
	-Học sinh trả lời câu hỏi

-Học thuộc ghi nhớ:

“Quy định công cộng đặt ra

Nhắc nhau tuân thủ cùng là thực thi

Lời nói hay những hành vi

Trái với quy định chẳng khi nào làm?”


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
MĨ THUẬT – TIẾT 33

Chủ đề: ĐỒ CHƠI THÚ VỊ
Bài 3: CON RỐI ĐÁNG YÊU
(Thời lượng 2 tiết * Học tiết 1)

Thời gian thực hiện  …2../5/2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
     - Nêu được cách kết hợp các nét, hình, màu, khối và vật liệu đã sử dụng để tạo sản phẩm mĩ thuật.

    - Tạo được mô hình đồ chơi, hình con rối đáng yêu từ vật liệu đã sử dụng và giấy bìa màu.

     - Cảm nhận được vẻ đẹp của các đồ vật đã sử dụng trong tạo hình sản phẩm mĩ thuật.

     - Phát triển trí tưởng tượng trong sáng tạo mô hình đồ chơi, hình con rối.

     - Có ý tưởng sử dụng các tác phẩm mĩ thuật để học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

    1. Đối với giáo viên.
      - Giáo án, SGK, SGV.

      - Ảnh, tranh vẽ có liên quan đến bài học và sản phẩm về mô hình đồ chơi, hình con rối được tạo từ các vật liệu khác nhau. Video về các mô hình đồ chơi, hình con rối đáng yêu.
     2. Đối với học sinh.
      - SGK.

      - Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ, kéo, hồ dán. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Tg 
	             Hoạt động của giáo viên
	            Hoạt động của học sinh

	5’

25’
	A. KHỞI ĐỘNG

- GV: Cho HS hát bài hát đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Cách khám phá hình con rối:

+ GV cho HS quan sát hình trong SGK (Trang 70) và chỉ ra:

- Các bộ phận của hình con rối.

- Vật liệu để tạo ra mỗi bộ phận của con rối.

* GV chốt: Vậy là các em đã thực hiện được cách khám phá hình con rối ở hoạt động 1.
	-

- HS quan sát hình trong SGK (Trang 70).

- HS khám phá.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	5’
	Hoạt động 2: Cách tạo hình con rối:

- GV hướng dẫn cho HS quan sát hình và chỉ ra cách tạo hình con rối đơn giản theo gợi ý dưới đây.

+ Bước 1: Vẽ và cắt hình tạo thân rối.

+ Bước 2: Trang trí cho phần thân rối.

+ Bước 3: Gấp đôi đoạn dây dính vào mặt sau thân rối.

+ Bước 4: Cuộn và dán hai cạnh của thân rối với nhau.

+ Bước 5: Tạo hình và dán khuôn mặt, chân, tay cho rối.

* Tóm tắt để HS ghi nhớ:

- Kết hợp hình cắt dán, giấy với dây có thể tạo được con rối đơn giản.

* Lưu ý: Có thể vẽ/ xé, dán thiết kế thời trang, đồ dùng, phụ kiện cho con rối thêm sinh động.

* GV chốt: Vậy là các em đã thực hiện được cách tạo hình con rối ở hoạt động 2.
C. Củng cố, nối tiếp
- Củng cố tiết học, nhận xét HS hoàn thành, và chưa hoàn thành.

- Chuẩn bị tiết sau.
	- HS quan sát các bước thực hiện SGK (Trang 71) để biết cách tạo hình con rối.

- HS thực hiện các bước.

- HS thực hiện các bước.
- HS thực hiện các bước.

- HS ghi nhớ.

- HS cảm nhận.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.
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GV: Nguyễn Thị Ngọc Phận

Trường Tiểu học Hòa Quang Bắc

